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          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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          Số:  262  /ĐHCT-KSP

                             Cần Thơ, ngày  25   tháng  12  năm 2017
    V/v phân bổ chỉ tiêu sinh viên 

Thực tập sư phạm K40 (2017-2018) 




Kính gửi:
- Khoa Khoa học Chính trị.





- Khoa Ngoại Ngữ.





- Bộ môn Giáo dục Thể chất.






- Các bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm.


Khoa Sư phạm đã có chỉ tiêu đi Thực tập Sư phạm Khóa 40 trong năm học 2017-2018 cho từng ngành cụ thể ở các trường THPT và Tiểu học thuộc Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Hậu Giang và Tỉnh Sóc Trăng. Khoa đề nghị các bộ môn phân công sinh viên đi Thực tập Sư phạm theo chỉ tiêu và nộp về Khoa trước ngày 08 tháng 01 năm 2018 (nộp về Văn phòng Khoa cho đ/c Hữu Tài) để Khoa tổng hợp danh sách thành lập các đoàn Thực tập Sư phạm. Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách, đề nghị các Bộ môn lập danh sách theo những yêu cầu sau:







- Sử dụng phần mềm Microsoft Word, và đánh phong chữ Times New Roman (Size 12).
- Đề nghị lập dạnh sách SV theo thứ tự tên Trường phổ thông như trong bảng chỉ tiêu TTSP. 
- Nộp 01 bản in có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Bộ môn và 01 file attachment theo địa chỉ email: thtai@ctu.edu.vn
        ========================================================
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Đơn vị (Khoa, Bộ môn): …………


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
       -----------




     
                                                    DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 40 

          THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 2017-2018
	TT
	MSSV
	HỌ VÀ TÊN
	NỮ
	NGÀNH, KHÓA
	CHỨC VỤ TRONG LỚP
	TRƯỜNG TTSP
	Điện thoại liên lạc

 cá nhân
	Địa chỉ Email

	1.
	…
	Nguyễn Thị A
	X
	SP.Toán học K40
	Lớp trưởng
	THPT An Khánh
	
	

	2.
	…
	Trần Văn B
	
	SP.Toán học K40
	P.Học tập
	THPT An Khánh
	
	

	3.
	…
	…
	
	
	
	….
	
	


* Lưu ý: đề nghị sắp xếp danh sách sinh viên theo đúng thứ tự tên Trường THPT hoặc Tiểu học.



               



              Trưởng bộ môn









        (Ký tên, ghi rõ họ&tên) 

                     ======================================================




  


           


                TRƯỞNGKHOA  


Nơi nhận:






       

   - Như K/g.







         (ĐÃ KÝ)        
   - Lưu VT.








                                   

                                                                                                                 Nguyễn Văn Nở
    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                         
                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

        

 
               Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phúc  


        ----------




    

                   ---------------------------------

                 

   

       

                                                                      Cần Thơ, ngày   25   tháng   12    năm 2017
BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 40
NĂM HỌC 2017 - 2018

	Số

TT
	TÊN TRƯỜNG THPT


	CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO 13 CHUYÊN NGÀNH


	Tổng SV

	
	CẦN THƠ


	Toán
	Lý
	Lý- tin
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Pháp
	TDTT
	GDCD
	Tiểu học
	

	1.
	An Khánh
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	3
	2
	5
	0
	3
	2
	0
	34

	2.
	Phan Ngọc Hiển
	3
	4
	3
	2
	5
	3
	3
	2
	5
	6
	2
	2
	0
	40

	3.
	Bùi Hữu Nghĩa
	3
	4
	2
	2
	5
	3
	3
	2
	6
	6
	2
	2
	0
	40

	4.
	Bình Thủy
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	3
	2
	4
	0
	2
	3
	0
	33

	5.
	Phan Văn Trị
	4
	4
	2
	2
	5
	3
	3
	2
	4
	0
	2
	3
	0
	34

	6.
	Nguyễn Việt Dũng
	4
	4
	2
	2
	5
	3
	3
	2
	4
	0
	2
	2
	0
	33

	7.
	Trần Đại Nghĩa 
	4
	4
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	4
	0
	2
	3
	0
	30

	8.
	Thực hành sư phạm 
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	3
	2
	4
	0
	0
	0
	0
	26

	9.
	Giai Xuân
	4
	4
	2
	2
	5
	3
	4
	2
	4
	0
	 3 
	3
	0
	36

	10
	Nguyễn Việt Hồng
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	3
	2
	5
	4
	0
	3
	0
	36

	
	Cộng:


	38
	40
	19
	20
	43
	30
	30
	20
	45
	16
	18
	23
	0
	342



	
	HẬU GIANG
	Toán
	Lý
	Lý- tin
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Pháp
	TDTT
	GDCD
	Tiểu học
	Tổng SV



	1.
	Tầm Vu
	4
	5
	2
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	0
	2
	2
	0
	35

	2.
	Cái Tắc
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	0
	2
	3
	0
	35

	3.
	Lê Quý Đôn
	4
	4
	1
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	4
	2
	2
	0
	37

	4.
	Nguyễn Minh Quang
	4
	4
	1
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	4
	2
	2
	0
	37

	5.
	Ngã Sáu
	4
	4
	2
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	0
	3
	2
	0
	35

	6.
	Phú Hữu
	4
	4
	1
	2
	4
	4
	3
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	35

	Cộng:


	24
	25
	9
	12
	24
	24
	18
	12
	30
	8
	14
	14
	0
	214



	
	VĨNH LONG


	Toán
	Lý
	Lý- tin
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Pháp
	TDTT
	GDCD
	Tiểu học
	Tổng SV

	1.
	Vĩnh Long
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	34

	2.
	Nguyễn Thông
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	34

	3.
	Bình Minh
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	34

	4.
	Tân Quới
	4
	4
	2
	2
	4
	3
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	34

	Cộng:
	16
	16
	8
	8
	16
	12
	8
	8
	20
	0
	12
	12
	0
	136

	
	SÓC TRĂNG


	Toán
	Lý
	Lý- tin
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Sử
	Địa
	Anh
	Pháp
	TDTT
	GDCD
	Tiểu học
	Tổng

SV

	1.
	Hoàng Diệu
	4
	4
	2
	1
	5
	4
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	35

	2.
	Thành phố Sóc Trăng
	4
	4
	2
	1
	5
	3
	3
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	35

	3.
	Văn Ngọc Chính
	4
	4
	2
	1
	5
	4
	3
	2
	5
	0
	3
	0
	0
	33

	4.
	Trần Văn Bảy
	4
	4
	2
	1
	5
	4
	2
	2
	5
	0
	3
	3
	0
	35

	Cộng:
	16
	16
	8
	4
	20
	15
	10
	8
	20
	0
	12
	9
	0
	138

	
	QUẬN NINH KIỀU

TP.CẦN THƠ


	CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
	Tiểu học
	Tổng

SV

	1.
	Tiểu học Ngô Quyền
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	32
	40

	2.
	TH.Trần Quốc Toản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	33
	41

	3.
	TH.Mạc Đĩnh Chi
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	32
	40

	Cộng:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	0
	97
	121

	TỔNG CỘNG


	94
	97
	44
	44
	103
	81
	66
	48
	115
	48
	56
	58
	97
	951







TL.HIỆU TRƯỞNG   

        
                          
 TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM










                                                                               (ĐÃ KÝ)        

















Nguyễn Văn Nở
MẪU








